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NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN SÔNG MÃ, TỈNH SƠN LA 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà:  Bà Tòng Thị Hồng. 

Các Hội thẩm nhân dân nhân dân: Ông Đinh Văn Kiên; Ông Nguyễn Thế 

Chung. 

Thư ký phiên toà: Bà Hoàng Thị Nhung - Thư ký Toà án nhân dân huyện 

Sông Mã, tỉnh Sơn La.  

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Sông Mã tham gia phiên toà: Ông 

Dương Văn Nam - Kiểm sát viên. 

Ngày 14 tháng 6 năm 2018 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Sông Mã, tỉnh 

Sơn La xét xử sơ thẩm vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 80/2018/HSST ngày 

27/4/2018 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 96/2018/HSST-QĐ ngày 

30/5/2018 đối với bị cáo:  

Họ và tên: Đặng Quang M, sinh năm 1991; Trú  tại: Bản HM, xã Y, huyện 

Sông Mã, tỉnh Sơn La; Nghề nghiệp: Trồng trọt; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: không; 

Quốc tịch: Việt Nam; Đảng, đoàn thể: không; Trình độ văn hoá: 7/12; Giới tính: 

Nam: Con ông: Đặng Văn Ch và bà Phạm Thị T; Vợ là An Thị Hoài Y(đã ly hôn) 

và 01 con (sinh năm 2013); Tiền án, tiền sự: không. 

Nhân thân: Ngày 19/5/2011 bị Tòa án nhân dân huyện Sông Mã, tỉnh Sơn 

La xử phạt 03 tháng tù về tội Đánh bạc. 

Bị cáo được thực hiện lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, tại ngoại tại xã Y, huyện 

Sông Mã, tỉnh Sơn La.  Có mặt tại phiên toà. 

* Người bị hại:  

- Chị Tòng Thị H, sinh năm 1984. Trú tại: bản ND, xã Y, huyện Sông Mã, 

tỉnh Sơn La. Có mặt. 

- Ông Quàng Văn Ph, sinh năm 1961. Trú tại: bản ND, xã Y, huyện Sông 

Mã, tỉnh Sơn La. Có mặt. 
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- Ông Tòng Văn Th, sinh năm 1972. Trú tại: bản ND, xã Y, huyện Sông 

Mã, tỉnh Sơn La. Có mặt. 

- Anh Trần Quốc A, sinh năm 1981. Trú tại: bản ND, xã Y, huyện Sông Mã, 

tỉnh Sơn La. Có mặt. 

* Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: Ông Đặng Văn Ch, sinh năm 

1972. Trú tại: bản ND, xã Y, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La. Có mặt. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 21 giờ ngày 03/01/2018 sau khi ăn cơm tại gia đình M có say rượu 

và cãi nhau với bố là ông Đặng Văn Ch, ông Ch kéo M ra ngoài đường và giằng 

co, cùng lúc này có chị Tòng Thị H điều khiển xe Mô tô đi qua, ánh đèn pha của 

chị H chiếu vào mặt M nên M đã chặn xe chị H lại và dùng dép tát 02 nhát vào 

mặt chị H, bị chị H chửi, M đi vào trong nhà lấy 02 con dao tông đuổi theo chị H 

về nhà, đến nơi M gọi cửa nhưng không có ai trả lời, M cầm 02 con dao chém liên 

tiếp nhiều nhát vào cửa kéo bằng kim loại sau đó quay ra chém nhiều nhát vào xe 

Mô tô DERAM của chị H dựng ngoài cửa, sau đó M chạy sang chém 2 nhát vào 

biển quảng cáo của gia đình nhà ông Ph dựng trước cửa nhà làm biển quảng cáo bị 

rách hỏng, M tiếp tục sang nhà ông Tòng Văn Th dùng dao chém nhiều nhát vào 

cửa kéo bằng kim loại của nhà ông Th. Lúc này có anh Trần Quốc A điều khiển xe 

Mô tô đi qua, M chặn lại, và dùng tay phải chém một nhát vào Gác đờ bu xe mô 

tô, anh Quốc A bỏ chạy hô hoán mọi người rồi trình báo sự việc với Công an xã 

Y. Sau khi được triệu tập đến làm việc M đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. 

Kết luận định giá tài sản số 48/KL ngày 15/01/2018 của hội đồng định giá 

thuộc UBND huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La kết luận:  

- Chiếc xe Mô tô Honda Dream BKS 26B1 - 063.24 của Tòng Thị H bị thiệt 

hại hư hỏng, tổng giá trị thiệt hại 2.880.000 đồng;  

- 01 xe mô tô Wave α BKS 26C1 - 131.97 của anh Trần Quốc A bị hư hỏng, 

tổng giá trị thiệt hại 950.000 đồng;  

- 01 biển quảng cáo bằng kim loại của ông Quàng Văn Ph bị hư hỏng, giá trị 

thiệt hại 500.000 đồng;  

- 02 cánh cửa bằng kim loại của gia đình chị Tòng Thị H, gồm: 01 cánh cửa 

kim loại màu xanh dài 9m bị hư hỏng trị giá 850.000 đồng và 01 cánh cửa kim 

loại màu xanh dài 5m bị hư hỏng trị giá 600.000đ;  
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- 01 cánh cửa kim loại màu xanh dài 4m của ông Tòng Văn Th bị hư hỏng 

trị giá 230.000 đồng.  

Tổng giá trị tài sản bị thiệt hại là 6.010.000 đồng. 

Về trách nhiệm dân sự: người bị hại Tòng Thị H yêu cầu bị cáo phải bồi 

thường thiệt hại tổng trị giá là 12.000.000 đồng, anh Trần Quốc A yêu cầu bị cáo 

phải bồi thường thiệt hại là 1.500.000 đồng, ông Tòng Văn Th yêu cầu bị cáo phải 

bồi thường thiệt hại là 5.000.000 đồng, ông Quàng Văn Ph yêu cầu bị cáo phải bồi 

thường thiệt hại là 1.000.000 đồng. Ngày 15/5/2018 chị Tòng Thị H được bồi 

thường 12.000.000đ; anh Trần Quốc A được bồi thường 1.200.000đ, ông Quàng 

Văn Ph được bồi thường 500.000đ, ông Tòng Văn Th được bồi thường 

1.000.000đ. Những người bị hại không có yêu cầu gì thêm. 

Với hành vi nêu trên, tại bản Cáo trạng số 44/KSĐT - KT ngày 27 tháng 4 

năm 2018 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La đã truy tố bị 

cáo Đặng Quang M về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản, theo quy định tại  khoản 1 

Điều 178 Bộ luật Hình sự. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La 

giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị: Áp dụng khoản 1 Điều 178; điểm b, s 

khoản 1, 2 Điều 51; điểm d khoản 1 điều 52; điều 65 Bộ luật Hình sự xử phạt bị 

cáo Đặng Quang M từ 12 - 18 tháng tù, xem xét cho hưởng án treo, thử thách từ 

24 - 36 tháng. Không áp dụng hình phạt bổ sung. 

Về trách nhiệm dân sự:  Áp dụng các Điều 585, 589 Bộ luật Dân sự. 

Chấp nhận sự tự nguyện thoả thuận bồi thường giữa bị cáo và những người 

bị hại Tòng Thị H, Tòng Văn Th, Quàng Văn Ph, Trần Quốc A. 

Vật chứng: tịch thu tiêu hủy 02 con dao là vật dùng vào việc phạm tội, gồm: 

01 con có chiều cả cán là 42cm, 01 con có chiều dài 49cm. Trả lại cho người liên 

quan: 02 con dao; 01 con có chiều dài lưỡi 23cm, 01 con có chiều dài lưỡi 19cm. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

trA tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện 

Sông Mã, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Sông Mã, Kiểm sát viên 

trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục 

quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo, 

những người bị hại và những người tham gia tố tụng khác không có ý kiến hoặc 

khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố 
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tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người 

tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2] Về chứng cứ phạm tội, hành vi của bị cáo: Sau khi uống say bị kích 

động về tinh thần, khoảng 21 giờ 30 phút ngày 03/01/2018 bị cáo có cãi vã với bố 

đẻ là ông Đặng Văn Ch, sau khi bị ông Ch kéo ra ngoài đường M đã có hành vi 

đánh chị Tòng Thị H và chặt, chém nhiều nhát vào các tài sản của chị Tòng Thị H, 

ông Quàng Văn Ph, ông Tòng Văn Th, anh Trần Quốc A. Tổng giá trị thiệt hại 

theo kết quả định giá tài sản số 48/KL ngày 15/01/2018 của Hội đồng định giá 

thuộc UBND huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La kết luận tổng giá trị thiệt hại là 

6.010.000 đồng.  

Hnh vi phạm tội của bị cáo được chứng minh bằng các căn cứ sau: 

- Lời khai, đơn đề nghị của các bị hại về các tài sản bị thiệt hại, các chi phí 

sửa chữa khắc phục hậu quả do hành vi của bị cáo gây ra. 

- Tại phiên tòa người bị hại Tòng Thị H, Quàng Văn Ph, Tòng Văn Th, Trần 

Quốc A đều khai nhận tối ngày 03/01/2018 đã bị Đặng Quang M vô cớ gây sự và 

dùng dao chặt, chém vào các tài sản là mô tô, cửa kéo bằng kim loại, biển quảng 

cáo gây thiệt hại. 

- Lời khai của những người bị hại, bị cáo phù hợp với nhau, phù hợp với các 

tài liệu, chứng cứ khác trong hồ sơ vụ án, cùng lời khai xác nhận của người làm 

chứng. 

Với các chứng cứ nêu trên xét thấy đủ cơ sở kết luận: Đặng Quang M đã 

phạm tội Cố ý làm hư hỏng tài sản, tội phạm và hình phạt quy định tại khoản 1 

Điều 178 Bộ luật Hình sự có mức hình phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. Như vậy 

quan điểm truy tố, điều luật viện dẫn áp dụng của Viện kiểm sát nhân dân huyện 

Sông Mã là có căn cứ, đúng quy định pháp luật. 

[3] Về trách nhiệm dân sự: ngày 15/5/2018 ông Đặng Văn Ch đã tự nguyện 

thỏa thuận bồi thường các khoản và bồi thường xong cho những người bị hại, cụ 

thể: chị Tòng Thị H được bồi thường 12.000.000đ; anh Trần Quốc A được bồi 

thường 1.200.000đ, ông Quàng Văn Ph được bồi thường 500.000đ, ông Tòng Văn 

Th được bồi thường 1.000.000đ. Những người bị hại đã nhận đủ số tiền bồi 

thường và không có yêu cầu gì khác, đề nghị xin cho bị cáo được hưởng án treo, 

cải tạo tại địa phương. Ông Đặng Văn Ch tự nguyện bồi thường thay bị cáo và 

không yêu cầu bị cáo phải bồi hoàn. Xét thỏa thuận giữa bị cáo, người có quyền 

lợi và nghĩa vụ liên quan và những người bị hại là tự nguyện, không trái quy định 

của pháp luật, cần chấp nhận. 
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[4] Về hình phạt bổ sung: Ngoài hình phạt chính, lẽ ra bị cáo còn phải chịu 

hình phạt bổ sung quy định tại khoản 5 Điều 178 Bộ luật Hình sự, xét thấy bị cáo 

không có tài sản gì nên không áp dụng  đối với bị cáo là phù hợp.  

[5] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự 

- Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo vô cớ gây sự, bất ngờ 

đánh người và chém vào các tài sản của người khác thể hiện sự hung hãn, coi 

thường pháp luật và quyền bất khả xâm phạm về sức khỏe, tài sản được pháp luật 

bảo vệ, thuộc trường hợp phạm tội có tính chất côn đồ được quy định tại điểm d 

khoản 1 Điều 52 bộ luật hình sự. 

- Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Tại cơ quan điều, tại phiên tòa bị 

cáo thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn, hối cải, trong quá trình giải quyết vụ án bị 

cáo đã tích cực tác động gia đình bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả xong, 

được người bị hại xin giảm nhẹ hình phạt, xin cho hưởng án treo nên được hưởng 

các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại các điểm b, s khoản 1, 2 

Điều 51 Bộ luật Hình sự. 

[6] Xét tính chất mức độ hành vi phạm tội: Bị cáo nhận thức được hành vi 

của mình là nguy hiểm cho xã hội, nhưng cố tình thực hiện tội phạm, hành vi thể 

hiện sự hung hăng côn đồ, gây thiệt hại đáng kể về tài sản của nhiều người khác, 

Tuy nhiên, quá trình giải quyết vụ án bị cáo đã ăn năn, hối cải được gia đình và 

những người bị hại bảo lãnh và xin cho bị cáo được hưởng án treo cải tạo tại địa 

phương, xét thấy không cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội, cho 

bị cáo được hưởng án treo cải tạo tại địa phương cũng đảm bảo biện pháp răn đe, 

giáo dục, như vậy cũng phù hợp với quan điểm xử lý của Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Sông Mã. 

[7] Về vật chứng vụ án: 02 con dao là vật bị cáo dùng vào việc phạm tội cần 

tịch thu tiêu hủy, 02 con dao không liên quan đến việc phạm tội cần trả lại cho 

người liên quan. 

[8] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự theo quy định pháp luật.  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Tuyên bố bị cáo Đặng Quang M phạm tội: Cố làm hư hỏng tài sản. 

[1] Áp dụng khoản 1 điều 178; điểm b, s khoản 1, 2 điều 51; điểm d khoản 1 

điều 52; điều 65 Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo Đặng Quang M 12 tháng tù nhưng 

cho hưởng án treo, thử thách 24 tháng.  

Thời hạn thử thách tính từ ngày tuyên án sơ thẩm (14/6/2018). 



 6 

Giao bị cáo Đặng Quang M cho UBND xã Y, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La 

giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Trong trường hợp người được hưởng 

án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 điều 69 Luật thi 

hành án Hình sự. 

Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo. 

[2] Về trách nhiệm dân sự: Áp dụng điều 585, 589 Bộ luật dân sự.  

Chấp nhận sự tự nguyện thỏa thuận giữa bị cáo và những người bị hại Tòng 

Thị H, Tòng Văn Th, Quàng Văn Ph, Trần Quốc A. 

[3] Vật chứng: Áp dụng điểm a khoản 1 điều 47 Bộ luật Hình sự, điểm a 

khoản 2, điểm a khoản 3 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:  

- Tịch thu tiêu hủy 02 con dao. Trong đó: 01 con làm bằng kim loại, loại 

dao tông mũi bằng, có cán làm bằng kim loại, chiều dài cả cán 42 cm, lưỡi dài 32 

cm, rộng nhất 06 cm, hẹp nhất 03 cm, lưỡi dao bị sứt mẻ; 01 con dao làm bằng 

kim loại, loại dao tông, mũi bằng có cán làm bằng gỗ, chiều dài cả cán 49 cm, lưỡi 

dao dài 30 cm, rộng nhất 05 cm, hẹp nhất 02 cm, lưỡi dao bị sứt mẻ. 

- Trả lại cho người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan ông Đặng Văn Ch 02 

con dao. Trong đó: 01 con dao nhọn làm bằng kim loại, loại dao bầu có cán làm 

bằng gỗ, chiều dài cả cán là 34 cm, lưỡi dao dài 23 cm, rộng 07 cm; 01 con làm 

bằng kim loại, loại dao tông mũi bằng, có cán làm bằng nhựa màu đen, chiều dài 

cả cán là 30 cm, lưỡi dao dài 19 cm, rộng nhất 05 cm, hẹp nhất 03 cm. 

Theo biên bản giao nhận vật chứng tài sản ngày 02/4/2018 của Chi cục thi 

hành án Dân sự huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La. 

[4] Án phí: Áp dụng điều 135, 136 BLTTHS và các điều 21, 23 Nghị quyết 

số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 Quy định về mức thu, miễn, giảm, 

nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án, bị cáo phải chịu 200.000đ tiền án 

phí hình sự sơ thẩm. 

Bị cáo, người bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan được quyền 

kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án (14/6/2018). 

Nơi nhận: 

- Toà án nhân dân tỉnh Sơn La ; 

- VKSND huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La; 

- Công an huyện Sông Mã; 

- Bị cáo;  

- Người bị hại; 

- Người có QL và NVLQ; 

- Lưu HS- AV. 

T. M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà 

 

 

 

 

Tòng Thị Hồng 
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